Họ và tên: ...................................................

Lớp: ..... 

Bài 1:  Khoanh vào chữ cái đứng trước đáp án đúng.
a/ Kết quả của phép cộng 76 + 16 là:
A. 82

B. 72

C. 93

D. 92

b/ Phép trừ 100 - 75 có kết quả là:

A. 35.

B. 25

C. 15

D. 16

c/ Hiệu nào dưới đây lớn hơn 56?

A. 59 - 8

B. 69 - 10

C. 56 - 0

D. 58 - 3

d/ Số hình tam giác có trong hình bên là:


A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Bài 2:  Điền số hoặc dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm.
a/ 42 + 15 ...........75

b/ 100 - 42 ......... 43

c/ 10 giờ đêm còn gọi là ..... giờ.

d/ Ngày 1 tháng 1 năm 2020 là ngày thứ sáu. Thứ sáu tuần sau đó là ngày ..... tháng .....

Bài 3:  Đặt tính và tính:
a/ 36 + 38

b/ 75 - 27

c/ 100 - 37

d/ 29 + 57

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Bài 4:  Tính:
a/ 48 + 35 - 38

b/ 100 - 28 + 15

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Bài 5: Tìm x, biết:
a/ x + 37 = 80

b/ 42 - x = 22

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Bài 6: 
Thùng thóc giống có 53 kg, Thùng ngô có ít hơn thùng thóc giống 12 kg. Hỏi thùng ngô có bao nhiêu ki - lô - gam?

                                                    Bài giải

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

BÀI ÔN MÔN TIẾNG VIỆT

1. Đọc thầm văn bản sau.

Món quà quý
Mẹ con nhà thỏ sống trong một cánh rừng, Thỏ Mẹ làm lụng quần quật suốt ngày để nuôi đàn con. Bầy thỏ con rất thương yêu và biết ơn mẹ. Tết sắp đến, chúng bàn nhau chuẩn bị một món quà tặng mẹ. Món quà là một chiếc khăn trải bàn trắng tinh, được tô điểm bằng những bông hoa sắc màu lộng lẫy. Góc chiếc khăn là dòng chữ “Kính chúc mẹ vui, khoẻ” được thêu nắn nót bằng những sợi chỉ vàng.

Câu 1. (M1) 0,5 điểm. Câu văn nào dưới đây tả sự vất vả của Thỏ Mẹ?

Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

a. Bầy thỏ con rất thương yêu và biết ơn mẹ.

b. Thỏ Mẹ cảm thấy mọi mệt nhọc tiêu tan hết.

c. Thỏ Mẹ làm lụng quần quật suốt ngày để nuôi đàn con.

d. Bầy thỏ con không biết yêu thương mẹ.

Câu 2. (M1) 0,5 điểm. Để tỏ lòng thương yêu và biết ơn mẹ, bầy thỏ con đã làm gì ? Hãy khoanh tròn vào Đ (Đúng) hoặc S (Sai)
	Thông tin
	Đ / S

	a) Hái tặng mẹ những bông hoa lộng lẫy.
	Đ / S

	b) Làm tặng mẹ một chiếc khăn trải bàn.
	Đ / S

	c) Làm tặng mẹ một chiếc khăn quàng.
	Đ / S

	d) Tặng mẹ một chiếc áo.
	Đ / S


Câu 3. (M 2) 0,5 điểm. Dòng nào dưới đây gồm những từ chỉ hoạt động của người và vật ? Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

a. bàn nhau, tặng.

b. khăn trải bàn, bông hoa

c. hiếu thảo, trắng tinh

d. Bông hoa, hiếu thảo

Câu 4. (M 2) 0,5 điểm. Câu “ Bầy thỏ con tặng mẹ một chiếc khăn trải bàn.” được cấu tạo theo mẫu nào trong 3 mẫu dưới đây ?

Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

a. Ai là gì?

b. Ai làm gì?

c. Ai thế nào?

d. Ai như thế nào?

Câu 5. (M 1) 0,5 điểm. Trong các từ ( buồn, trắng, hồng, cười) từ trái nghĩa thích hợp điền vào chỗ chấm là:……. Bạn vui nhưng tớ lại rất………

Câu 6. (M 2) 0,5 điểm . Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp.

Đi làm về mẹ lại nấu cơm quét nhà rửa bát đũa và tắm cho hai chị em Lan.

Câu 7: Em hãy viết 1 câu nói về Thỏ Mẹ cảm thấy những mệt nhọc tiêu tan hết khi nhận được món quà của các con ? (M 3) (1 điểm )
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 8: Em nêu cảm nghĩ của mình sau khi đọc xong câu chuyện “ Món quà quý ”. Em hãy viết cảm nghĩ của em.(M 4) 1 điểm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 9: Đặt 1 câu theo mẫu Ai thế nào ? (M3) 1 điểm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B. VIẾT (10 điểm)
I. Viết chính tả (6 điểm)
Nghe - Viết một đoạn trong bài : Câu chuyện bó đũa. Từ “Người cha liền bảo.....đến hết” (Sách TV2 tập 1 - Trang 57)

II. TẬP LÀM VĂN : (4 điểm).
Đề bài : Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 4- 5 câu) nói về người thân trong gia đình em.

- Dựa vào những gợi ý sau:

- Người thân của em là ai?

- Người đó như thế nào?

- Tính tình của người đó ra sao ? (vui tính, hiền lành.......

